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ĐỀ ÔN CHƯƠNG 2
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phuơng án.

[bookmark: _Hlk170922017]Câu 1.	Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk170922217]Câu 2.	Cho hình hộp chữ nhật . Đẳng thức nào sau đây sai?




	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: _Hlk170922249]Câu 3.	Trong hệ trục cho  Tọa độ của véc tơ  là




	A.  	B.  	C.  	D.  



[bookmark: _Hlk170922274]Câu 4.	Trong không gian với hệ trục  cho  Tìm tọa độ của véc tơ 




	A.  	B.  	C.  	D.  


[bookmark: _Hlk170922381]Câu 5.	Trong không gian với hệ trục cho  Đẳng thức nào sau đây sai?




	A.  	B.  	C.  	D. 






[bookmark: _Hlk170922411]Câu 6.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho véctơ . Tìm tọa độ của véctơ  	biết rằng vectơ  ngược hướng với vectơ  và .




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



[bookmark: _Hlk170922525]Câu 1.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho hình hộp chữ nhật  biết 	 


a) Tọa độ đỉnh  là  



b) Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là  


c) Độ dài đường chéo  là  




d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là  thì  
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Câu 2.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho  và  


a) Véc tơ  và  cùng hướng.


b) Nếu  thì  cùng phương.



c)  vuông góc với véc tơ  khi và chỉ khi  


d)  đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi  
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 .








[bookmark: _Hlk170922990]Câu 1. 	Cho tứ diện  có  là trung điểm của  và Gọi  là trung điểm của  Khi 	đó, nếu  thì giá trị của  là
	Trả lời : 
	
	
	
	








[bookmark: _Hlk170923030]Câu 2. 	Trong không gian hệ tọa độ  cho ba điểm . Điểm 	 là điểm thỏa mãn tứ diện  có đôi  một vuông góc thì  	bằng
	Trả lời : 
	
	
	
	





[bookmark: _Hlk170923244]Câu 3. 	Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập 	hệ trục tọa độ  như hình với độ dài đơn vị trên các trục bằng  
[image: ]


	Tìm được tọa độ của  Khi đó  bằng
	Trả lời : 
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PHẦN I.
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	1
	2
	3
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	5
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	C
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PHẦN II.
	Câu 1
	Câu 2

	a) Đ
	a) S

	b) S
	b) S
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PHẦN III.
	Câu
	1
	2
	3

	Chọn
	4
	-4
	-2,5



LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phuơng án.

Câu 1.	Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
	Chọn C
[image: A diagram of a diamond with lines and letters

Description automatically generated]


	Có .

Câu 2.	Cho hình hộp chữ nhật . Đẳng thức nào sau đây sai?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
[image: ]
Do tính chất của hình hộp chữ nhật nên :

 

 

 

Đáp án  là sai.



Câu 3.	Trong hệ trục cho  Tọa độ của véc tơ  là




	A.  	B.  	C.  	D.  

Lời giải

	 



Câu 4.	Trong không gian với hệ trục  cho  Tìm tọa độ của véc tơ 




	A.  	B.  	C.  	D.  
Lời giải

 


Câu 5.	Trong không gian với hệ trục cho  Đẳng thức nào sau đây sai?




	A.  	B.  	C.  	D. 
Lời giải

 

 

 

 sai.






Câu 6.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho véctơ . Tìm tọa độ của véctơ  	biết rằng vectơ  ngược hướng với vectơ  và .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




	Vì véctơ  ngược hướng với véctơ  và  nên ta có 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho hình hộp chữ nhật  biết 	 


a) Tọa độ đỉnh  là  



b) Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là  


c) Độ dài đường chéo  là  




d) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là  thì  
Lời giải


		a) Do  là hình bình hành nên  


b) Tọa độ trọng tâm tam giác  là  


c)  là hình hộp chữ nhật với  kích thước 

 
		d)
 [image: ]



Tứ diện  có  góc ở đỉnh  vuông nên

  



Câu 2.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho  và  


a) Véc tơ  và  cùng hướng.


b) Nếu  thì  cùng phương.



c)  vuông góc với véc tơ  khi và chỉ khi  


d)  đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi  
Lời giải

a)  không cùng phương nên không cùng hướng.

b)  không cùng phương.

c)  

d)  


Dấu  khi  
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 .









Câu 1. 	Cho tứ diện  có  là trung điểm của  và Gọi  là trung điểm của  Khi 	đó, nếu  thì giá trị của  là
	Trả lời : 
	4
	
	
	


Lời giải


Do  là trung điểm của  


Mà  là trung điểm của  

Nên  

 






Câu 2. 	Trong không gian hệ tọa độ  cho ba điểm . Điểm 	 là điểm thỏa mãn tứ diện  có đôi  một vuông góc thì  	bằng
	Trả lời : 
	-
	4
	
	



Lời giải


Gọi  và .

Ta có  đôi một vuông góc nhau nên

 

Vậy tọa độ điểm cần tìm là .



Câu 3. 	Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập 	hệ trục tọa độ  như hình với độ dài đơn vị trên các trục bằng  
[image: A diagram of a tractor and a tower

Description automatically generated]


	Tìm được tọa độ của  Khi đó  bằng
	Trả lời : 
	
	
	-2,5
	



Lời giải

Ta có  

Ta có  

         

          


          

         
--------- Hết-----------
Thầy:  - Trường . Sđt:                       		                 Trang 1
image2.wmf
BCABDADC

+=-

uuuruuuruuuruuur


oleObject47.bin

image47.wmf
4

1;1;.

3

æö

ç÷

èø


oleObject48.bin

image48.wmf
'

AC


oleObject49.bin

image49.wmf
34.


oleObject50.bin

image50.wmf
A


oleObject51.bin

image51.wmf
(')

ABD


oleObject2.bin

oleObject52.bin

image52.wmf
d


oleObject53.bin

image53.wmf
1261

.

61

d

=


oleObject54.bin

image54.wmf
,

Oxyz


oleObject55.bin

image55.wmf
(1;2;2);(2;0;1)

ab

=-

rr


oleObject56.bin

image56.wmf
(2;;1).

cmm

-

r


image3.wmf
ACADBDBC

-=-

uuuruuuruuuruuur


oleObject57.bin

image57.wmf
a

r


oleObject58.bin

image58.wmf
b

r


oleObject59.bin

image59.wmf
1

m

=-


oleObject60.bin

image60.wmf
;

ac

rr


oleObject61.bin

image61.wmf
ab

+

rr


oleObject3.bin

oleObject62.bin

image62.wmf
c

r


oleObject63.bin

image63.wmf
1.

m

=


oleObject64.bin

image64.wmf
2

abc

++

rrr


oleObject65.bin

image65.wmf
2.

m

=-


oleObject66.bin

image66.wmf
ABCD


image4.wmf
ABACDBDC

-=-

uuuruuuruuuruuur


oleObject67.bin

image67.wmf
,

IJ


oleObject68.bin

image68.wmf
AB


oleObject69.bin

image69.wmf
.

CD


oleObject70.bin

image70.wmf
M


oleObject71.bin

image71.wmf
.

IJ


oleObject4.bin

oleObject72.bin

image72.wmf
SASBSCSDkSM

+++=

uuruuruuuruuuruuur


oleObject73.bin

image73.wmf
k


oleObject74.bin

image74.wmf
Oxyz


oleObject75.bin

image75.wmf
(2;0;0),(0;2;0),(0;0;2)

ABC

---


oleObject76.bin

image76.wmf
(;;)

Dabc


image5.wmf
ABADCDBC

-=+

uuuruuuruuuruuur


oleObject77.bin

image77.wmf
ABCD


oleObject78.bin

image78.wmf
;;

DADBDC


oleObject79.bin

image79.wmf
abc

++


oleObject80.bin

image80.wmf
AB


oleObject81.bin

image81.wmf
Oxyz


oleObject5.bin

oleObject82.bin

image82.wmf
1.

m


oleObject83.bin

image83.png




image84.wmf
(

)

,,.

ABabc

=

uuur


oleObject84.bin

image85.wmf
ac

+


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

image6.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

image86.png




image87.wmf
ABACCB

DBDCCB

ì

-=

ï

í

-=

ï

î

uuuruuuruuur

uuuruuuruuur


oleObject91.bin

image88.wmf
ABACDBDC

Þ-=-

uuuruuuruuuruuur


oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject6.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

image89.emf
D'

C'

B'

A'

D

C

B

A


image90.wmf
.

ABDCABDC

=Þ=

uuuruuur


oleObject98.bin

image91.wmf
(

)

(

)

0

//'','',90.

ADADABADABAD

Þ==

uuuruuuuuruuuruuur


oleObject99.bin

image92.wmf
''.0.

BBABBBAB

^Þ=

uuuruuur


oleObject100.bin

image7.wmf
.

ABDC

=

uuuruuur


image93.wmf
D


oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

image94.wmf
22(2;1;3)(1;0;2)(5;2;4).

xab

=-=---=-

rrr


oleObject7.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image95.wmf
(20;11;31)(2;2;2).

AB

=----=-

uuur


oleObject117.bin

image8.wmf
(

)

0

,''90.

ABAD

=

uuuruuuuur


oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

image96.wmf
222

(2;1;2)(1)23.

aaa

=-Þ=+-+=

rr


oleObject124.bin

image97.wmf
(2;1;2);(1;2;1).2.1(1).(2)2.16.

abab

=--Þ=+--+=

rrrr


oleObject125.bin

oleObject8.bin

image98.wmf
222

(1;2;1)1(2)16.

bb

-Þ=+-+=

rr


oleObject126.bin

image99.wmf
3

ab

Þ=

rr


oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

image9.wmf
'.0.

BBAB

=

uuuruuur


oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

image100.wmf
(

)

22;4;6

ba

=-=--

rr


oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject9.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image10.wmf
''.

BADC

=

uuuuuruuur


oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

image101.wmf
ABCD


oleObject156.bin

image102.wmf
(2;3;0).

ADBCC

=Û

uuuruuur


oleObject157.bin

image103.wmf
'

ABC


oleObject158.bin

image104.wmf
'

'

'

2

33

1

3

4

33

ABD

G

ABD

G

ABD

G

xxx

x

yyy

y

zzz

z

++

ì

==

ï

ï

++

ï

==

í

ï

++

ï

==

ï

î


oleObject10.bin

oleObject159.bin

image105.wmf
.'''

ABCDABC


oleObject160.bin

image106.wmf
3


oleObject161.bin

image107.wmf
222222

2;3;'4''23429.

ABADAAACABADAA

===Þ=++=++=


oleObject162.bin

image108.emf
C'

C

B'

D'

A

A'

B

D

I

H


image109.wmf
'

ABCDA


oleObject163.bin

image11.wmf
,

Oxyz


image110.wmf
3


oleObject164.bin

image111.wmf
A


oleObject165.bin

image112.wmf
2222222

11111111261

.

'23461

d

dABADAA

=++=++Þ=


oleObject166.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject11.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

image113.wmf
20

,

12

ab

-

¹Þ

rr


oleObject179.bin

image12.wmf
(2;1;3),(1;0;2).

ab

=-=-

rr


image114.wmf
1(2;1;2),

mcac

=-Þ=--Þ

rrr


oleObject180.bin

image115.wmf
(

)

1;2;3().1.22.3.(1)01.

ababcmmm

+=-Þ+=-++-=Û=

rrrrr


oleObject181.bin

image116.wmf
222

(1;2;2)1(2)(2)12(2)1

abcmmabcmmm

++=++Þ++=++++=++³

rrrrrr


oleObject182.bin

image117.wmf
""

=


oleObject183.bin

image118.wmf
2.

m

=-


oleObject184.bin

oleObject12.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

image119.wmf
M


oleObject193.bin

image13.wmf
2

xab

=-

rrr


image120.wmf
0

IJMIMJ

Þ+=

uuuruuurr


oleObject194.bin

image121.wmf
,

IJ


oleObject195.bin

image122.wmf
(

)

(

)

11

,;

22

ABCDMIMAMBMJMCMD

Þ=+=+

uuuruuuruuuruuuruuuuruuuur


oleObject196.bin

image123.wmf
(

)

(

)

11

(*)0

22

MAMBMCMD

Û+++=

uuuruuuruuuuruuuurr


oleObject197.bin

image124.wmf
0

0

4.

MAMBMCMD

SASMSBSMSCSMSDSM

SASBSCSDSM

Û+++=

Û-+-++++=

Û+++=

uuuruuuruuuuruuuurr

uuruuuruuruuuruuuruuuruuuruuurr

uuruuruuuruuuruuur


oleObject198.bin

oleObject13.bin

oleObject199.bin

oleObject200.bin

oleObject201.bin

oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

image125.wmf
(;;)

Dxyz


oleObject205.bin

image126.wmf
(2;;),(;2;),(;;2)

ADxyzBDxyzCDxyz

=+=+=+

uuuruuuruuur


oleObject206.bin

image14.wmf
(5;0;3).

x

=

r


image127.wmf
,,

DADBDC


oleObject207.bin

image128.wmf
2

2

2

.0

(2)(2)0

4

.0(2)(2)0

3

(2)(2)0

.0

ADBD

xxyyz

ADCDxxyzzxyz

xyyzz

BDCD

ì

=

ì

++++=

ï

ï

ï

=Û++++=Û===-

íí

ïï

++++=

=

î

ï

î

uuuruuur

uuuruuur

uuuruuur


oleObject208.bin

image129.wmf
444

;;

333

D

æö

---

ç÷

èø


oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject211.bin

oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject14.bin

oleObject214.bin

image130.wmf
(

)

(

)

100,0,100,0,10.

OAkOAA

=Þ=Þ

uuurruuur


oleObject215.bin

image131.wmf
0

153

.cos30.

2

OHOB

==


oleObject216.bin

image132.wmf
(

)

00

15

.cos90-30.

2

OKOB

==


oleObject217.bin

image133.wmf
15153

,,0

22

B

æö

Þ

ç÷

ç÷

èø


oleObject218.bin

image134.wmf
15153

,,10

22

AB

æö

=-

ç÷

ç÷

èø

uuur


image15.wmf
(5;1;4).

x

=-

r


oleObject219.bin

image135.wmf
15

;10.

2

ac

Þ==-


oleObject220.bin

image136.wmf
(

)

15

102,5.

2

ac

+=+-=-


oleObject221.bin

oleObject15.bin

image16.wmf
(5;2;4).

x

=-

r


oleObject16.bin

image17.wmf
(5;1;2).

x

=-

r


oleObject17.bin

image18.wmf
,

Oxyz


oleObject18.bin

image19.wmf
(0;1;1);(2;1;3).

AB

-


oleObject19.bin

image20.wmf
?

AB

uuur


oleObject20.bin

image21.wmf
(0;1;2).

AB

=-

uuur


oleObject21.bin

image22.wmf
(2;2;2).

AB

=-

uuur


oleObject22.bin

image23.wmf
(2;2;2).

AB

=--

uuur


oleObject23.bin

image24.wmf
(2;2;2).

AB

=--

uuur


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image25.wmf
(2;1;2);(1;2;1).

ab

=--

rr


oleObject26.bin

image26.wmf
3.

a

=

r


oleObject27.bin

image27.wmf
.6.

ab

=

rr


oleObject28.bin

image28.wmf
6.

b

=

r


oleObject29.bin

image29.wmf
3.

ab

=

rr


oleObject30.bin

image30.wmf
Oxyz


oleObject31.bin

image31.wmf
(

)

1;2;3

a

=-

r


oleObject32.bin

image32.wmf
b

r


oleObject33.bin

image33.wmf
b

r


oleObject34.bin

image34.wmf
a

r


oleObject35.bin

image35.wmf
2

ba

=

r

r


oleObject36.bin

image36.wmf
(

)

2;2;3

b

=-

r


image1.wmf
ABCD


oleObject37.bin

image37.wmf
(

)

2;4;6

b

=-

r


oleObject38.bin

image38.wmf
(

)

2;4;6

b

=--

r


oleObject39.bin

image39.wmf
(

)

2;2;3

b

=--

r


oleObject40.bin

image40.wmf
,

Oxyz


oleObject41.bin

image41.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject1.bin

oleObject42.bin

image42.wmf
(0;0;0),(2;0;0);(0;3;0);'(0;0;4).

ABDA


oleObject43.bin

image43.wmf
C


oleObject44.bin

image44.wmf
(2;3;0).


oleObject45.bin

image45.wmf
G


oleObject46.bin

image46.wmf
'

ABC


